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	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	106
	Trần Thị Thu
	Hương
	TH Chu Văn An
	Biên Hòa
	1984

	107
	Nguyễn Thị
	Hương
	TH Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1986

	108
	Ngô Thị Lan
	Hương
	TH Nguyễn Huệ
	Định Quán
	1983

	109
	Trần Thị
	Hường
	TH Tam Hiệp B
	Biên Hòa
	1977

	110
	Nguyễn Thị Minh
	Huyền
	TH Chu Văn An
	Biên Hòa
	1993

	111
	Nguyễn Thị Ngọc
	Huyền
	TH Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	1992

	112
	Nguyễn Thị
	Huyền
	TH Cây Gáo B
	Vĩnh Cửu
	1987

	113
	Nguyễn Thị Thu
	Huyền
	TH Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1988

	114
	Lưu Thanh
	Huyền
	TH Bàu Sen
	Long Khánh
	1979

	115
	Đào Văn
	Khởi
	TH Nguyễn Khắc Hiếu
	Biên Hòa
	1973

	116
	Nguyễn Thị Ngọc
	Kiều
	TH Tân Mai 2
	Biên Hòa
	1993

	117
	Lê Thị
	Kiều
	TH Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	1989

	118
	Nguyễn Thị
	Kim
	TH Bình An
	Long Thành
	1991

	119
	Lê Thị
	Lài
	TH Đại Phước
	Nhơn Trạch
	1992

	120
	Nguyễn Hoàng
	Lâm
	TH Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	1994

	121
	Trần Lê
	Lâm
	TH Phú Cường
	Định Quán
	1988

	122
	Trần Thị
	Lan
	TH Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	1986

	123
	Vũ Thị Lan
	Lan
	TH Nguyễn Đình Chiểu
	Định Quán
	1994

	124
	Lê Thị Hoàng
	Lan
	TH Bình An
	Long Thành
	1984

	125
	Trần Thị
	Lành
	TH Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1992

	126
	Lê Thị Tuấn
	Lê
	TH Lý Tự Trọng
	Long Khánh
	1977

	127
	Mai Thụy Hoàng
	Liêm
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1988

	128
	Lê Thanh
	Liên
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1992

	129
	Nguyễn Thị Phương
	Liên
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1987

	130
	Trần Thị Như
	Liên
	TH Trần Quốc Toản
	Trảng Bom
	1985

	131
	Phạm Thị Thúy
	Liễu
	TH Quang Trung
	Thống Nhất
	1988

	132
	Nguyễn Thị Hoài
	Linh
	TH Nguyễn Hữu Cảnh
	Long Khánh
	1984

	133
	Mai Hoàng
	Linh
	TH Nguyễn Hữu Cảnh
	Long Khánh
	1989

	134
	Đậu Thị Hồng
	Loan
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1985

	135
	Nguyễn Thị Thúy
	Loan
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1993

	136
	Đinh Thị Hồng
	Loan
	TH Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	1994

	137
	Nguyễn Ngọc
	Lợi
	TH Tân An
	Vĩnh Cửu
	1988

	138
	Nguyễn Thị Ngọc
	Lợi
	TH Chu Văn An
	Định Quán
	1984

	139
	Huỳnh Thị Hương
	Luân
	TH Chu Văn An
	Biên Hòa
	1982

	140
	Phan Văn
	Lực
	TH Hoàng Hoa Thám
	Biên Hòa
	1973


ĐỢT 1


ĐỢT 1








